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TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá, Tiếng Anh ngày nay đã thực sự trở thành ngôn ngữ phæ biÕn nhất trên thế giới và là phương tiện giao tiếp giúp cho mọi người hiểu nhau và xích lại gần nhau hơn.

          Chính vì vậy môn Tiếng Anh đã được đưa vào chương trình giáo dục Tiểu học nhằm bước đầu hình thành cho học sinh các kĩ năng giao tiếp cơ bản, đơn giản bằng Tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày.  


Trong ®ã viÖc tạo hứng thú cho học sinh ngay từ những phút đầu tiên trong mỗi tiÕt d¹y ®ãng vai trß quan träng gióp häc sinh thích thú khi ôn luyện lại  nh÷ng kiÕn thøc đã học, nh­ng làm sao để các em hứng thú với việc kiểm tra đầu giờ này th× yªu cÇu ng­êi gi¸o viªn ph¶i biÕt vËn dông linh ho¹t c¸c ph­¬ng ph¸p nh»m ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc cña häc sinh, nhÊt lµ víi häc sinh TiÓu häc. Tuy nhiªn, mét sè gi¸o viªn ch­a ®æi míi ph­¬ng ph¸p kiểm tra, do ®ã cßn thùc hiÖn mét c¸ch ®¬n ®iÖu, nhµm ch¸n. V× vËy t¸c dông cña viÖc kiểm tra cßn cã nhiÒu h¹n chÕ.


Vậy làm thế nào để các em hình thành và phát triển kĩ năng học tập toàn diện nhất, để các em yêu mến, khắc sâu vốn kiến thức văn hoá nước ngoài , làm sao để các em hào hứng ôn tập lại lượng kiến thức đã học ở đầu mỗi tiết học. §ã chÝnh lµ lí do ®Ó t«i chän ®Ò tài này: “Kiểm  tra bài  thông qua các trò chơi. "

2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến.
Điều kiện áp dụng sáng kiến: Một lớp học cụ thể, đồ dùng, trang thiết bị dạy học.
Thời gian áp dụng sáng kiến: Trong năm học 2016-2017.
  Đối tượng áp dụng sáng kiến: Học sinh khối lớp 3,4 trong trường tiểu học
3. Nội dung sáng kiến
   Trong quá trình dạy học, dự giờ, học hỏi kinh nghiệm, và nghiên cứu tài liệu sách vở. Để soạn được tiết có phần kiểm tra bài tốt ngoài việc vận dụng những kinh nghiệm đã có trong quá trình học ở trường cao đẳng, đại học, đọc sách tham khảo liên quan, và học hỏi đồng nghiệp, tôi còn tích cực khai thác thông tin trên mạng. Nhiều tài liệu tham khảo về phương pháp dạy học tiếng Anh cũng đã giới thiệu một số trò chơi phổ biến áp dụng được trong tất cả các phần của một giờ học, tức là có thể sử dụng vào phần kiểm tra bài đầu mỗi tiết học, ví dụ như: Brainstorm, Chain game, Guessing Game, Hangman, Lucky Numbers, Noughts and Crosses, Rub out and Remember, Slap the Board … Những trò chơi này có thể được coi là những trợ giảng đắc lực cho rất nhiều giáo viên Tiếng Anh ở mọi cấp học. 

Trong sáng kiến này, tôi đặc biệt nghiên cứu về một số trò chơi áp dụng trong việc kiểm tra bài sau đây:



+ Slap the board



+ Kim’s game



+ Hangman


+ Noughts and crosses
        
+ Bingo



+ Passing game
Với việc áp dụng phương pháp trên, tôi thấy học sinh có tiến bộ hơn, các em hăng say hơn trong các tiết học, nên sáng kiến này có thể áp dụng sâu rộng trong phân môn Tiếng Anh.

Kinh nghiệm của tôi đã cho thấy, những bài không có phần mở đầu hợp lý chắc chắn sẽ làm giảm phần sôi nổi tích cực của học sinh. Cũng qua quá trình này, tôi đã có thể loại bỏ một số Games không hợp lý cho phần khởi động giúp học sinh hứng thú cũng như để dẫn dắt vào bài mới hấp dẫn hơn.

Trong thực tế giảng dạy môn Tiếng Anh,phần khởi động- kiểm tra bài còn có những mặt hạn chế. Học sinh còn lười học và đọc từ mới. Giáo viên còn hạn chế về nghiệp vụ sư phạm, đặc biệt việc đọc mẫu cho học sinh. Do vậy bản thân tôi thấy cần phải học hỏi, rèn luyện nhiều nhiều hơn nữa.
4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến.
Đối với giáo viên

Đã tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc của giáo viên trong quá trình kiểm tra bài đầu giờ, tìm ra biện pháp dạy hay cho học sinh, phát huy tính tích cực trong dạy học Tiếng Anh.

Đã nâng cao được chất lượng dạy học, đảm bảo việc dạy và học vừa đạt chất lượng, vừa phù hợp với tính vừa sức, với sự phát triển tư duy và tâm sinh lí lứa tuổi học sinh Tiểu học.

Đối với học sinh
Hứng thú hơn với môn học. Nhớ và sử dụng tốt được các kiến thức trong mỗi tiết học.

Học sinh có điều kiện thực hành cá nhân, theo cặp, theo nhóm nhiều hơn. Giờ học sinh động hơn, học sinh được tham dự vào nhiều hoạt động khác nhau, giúp học sinh nâng cao kiến thức.

5. Đề xuất kiến nghị để mở rộng sáng kiến.
Để sáng kiến này đạt hiệu quả cao nhất, tôi xin mạnh dạn đề xuất một số ý kiến sau:

Đối với nhà trường: Đầu tư cơ sở vật chất, đầy đủ đồ dùng phục vụ cho việc dạy Tiếng Anh ở trường tiểu học.
Đối với Phòng giáo dục: Phòng giáo dục thường xuyên tổ chức chuyên đề để các giáo viên có cơ hội gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. HOÀN CẢNH  NẢY SINH SÁNG KIẾN
Dù đã được đưa vào chương trình Tiểu học một cách đồng bộ nhưng Tiếng Anh vẫn là một môn học khó và ít được quan tâm; với nhiều học sinh, đặc biệt là học sinh nông thôn, đây còn là một môn học khó. Tại sao lại nói như vậy? Để học tốt Tiếng Anh, yếu tố quan trọng nhất là có môi trường rèn luyện, trong khi đó, học sinh nông thôn ít được tiếp xúc với môi trường ngoại ngữ và chính bản thân các em khi ở trong môi trường ngoại ngữ rồi cũng không nhận ra được là mình đang trong môi trường đó. Quan trọng tiếp theo chính là yếu tố động lực. Khi đã có động lực để học tập thì học sinh không những tích cực học ở trên lớp mà ở nhà các em cũng sẽ chịu khó học tập, tự tìm tòi tạo môi trường học Tiếng Anh cho chính mình. Như vậy có thể suy ra nhân tố quan trọng nhất trong việc học ngoại ngữ đối với học sinh nông thôn chính là động lực.

Là một giáo viên, tôi luôn cố gắng tìm tòi học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp, đặc biệt là các đồng nghiệp đi trước. Trong đó, kinh nghiệm khởi động cho học sinh và dẫn dắt học sinh vào bài mới luôn là phần tôi chú ý nhất. Đây tuy chỉ là một phần nhỏ và chiếm thời gian không nhiều trong thời lượng một bài dạy nhưng lại có tác dụng rất lớn trong việc thúc đẩy động lực học tập cho học sinh. Dân gian có câu “Đầu xuôi đuôi lọt”; có lẽ lời dạy này thật sự cần thiết hằng ngày và trong mỗi bài giảng của giáo viên chúng ta nói chung và giáo viên bộ môn Tiếng Anh nói riêng. Vì vậy, tôi xin trình bày một số kinh nghiệm "Kiểm tra bài thông qua các trò chơi"  phần khởi động (xin được thay bằng từ chuyên ngành Warm-up) cho một số bài học của sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 3và lớp 4.

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ
Mặc dù Tiếng Anh so với các môn học khác vẫn còn khá mới mẻ đối với hầu hết các trường Tiểu học ở Việt Nam, nhưng trên thế giới nó lại phát triển từ rất lâu. Do đó, có vô số kinh nghiệm mà chúng ta có thể học tập từ các nước bạn. 
Về mặt lý luận, trong giáo học pháp của môn Tiếng Anh, phần Warm-up luôn là phần được coi trọng và hầu như là không thể thiếu trong bất kỳ một giáo án nào. Thêm vào đó, phương pháp chủ yếu để warm up học sinh là bằng hệ thống các trò chơi. Vì vậy, bất kỳ giáo viên Tiếng Anh nào cũng phải biết ít nhất vài ba trò chơi để áp dụng vào bài dạy của mình. Đây là đặc trưng của bộ môn dạy ngôn ngữ.

3. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ

 3.1. Thuận lợi

Học Tiếng Anh hiện nay đã trở thành thứ ngôn ngữ toàn cầu. Giữa hàng chục, hàng trăm thứ ngôn ngữ khác nhau, thế giới đã lựa chọn Tiếng Anh như phương tiện để mọi người có thể hiểu được nhau. Hiện đã có 53 quốc gia sử dụng Tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức. Các sự kiện quốc tế như Olympic, các tổ chức toàn cầu, các công ty đa quốc gia… cũng đều coi Tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp thông dụng. Hiểu biết về nó, người học sẽ dễ dàng tiếp cận và hội nhập với các nền văn hóa trên thế giới.

Tiếng Anh là một ngôn ngữ đẹp, gắn liền với nhiều nét văn hóa đặc sắc từ những quốc gia sử dụng nó. Nếu chúng ta có một vốn từ rộng, chúng ta sẽ cảm thấy mình thực sự yêu thích và đam mê Tiếng Anh và từ đó người học sẽ sớm thành thạo ngôn ngữ này.

Có rất nhiều trang Web sử dụng Tiếng Anh. Thật kinh ngạc khi chỉ cần học một ngôn ngữ là có thể khai thác hầu hết kho tri thức ấy. Những phần mềm thông dụng nhất trên thế giới, những mạng xã hội nổi tiếng nhất, những cổng thông tin phong phú nhất, những ví điện tử được ưa chuộng nhất, tất cả đều được viết bằng Tiếng Anh. Vì vậy, việc học bộ môn này là rất quan trọng.

3.2. Khó khăn

a. Đối với giáo viên.   
Có rất nhiều phương pháp để Warm up học sinh đầu giờ học. Với những giáo viên có nhiều kinh nghiệm thì việc mở đầu một cách trôi chảy, hợp lý và lôi cuốn được học sinh vào bài mới có thể ít gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, phần lớn giáo viên cảm thấy việc lựa chọn phương pháp để Warm up học sinh còn khó và mất nhiều thời gian hơn là soạn nội dung chính của bài.
Hiện nay, việc thay mới sách giáo khoa khiến không ít giáo viên cảm thấy lúng túng, ngay cả với những giáo viên đã có kinh nghiệm. Do đó, việc soạn nội dung chính một giáo án mới đã mất rất nhiều thời gian và tâm huyết, giáo viên không còn chú ý nhiều được đến phần Warm-up nữa. Thực tế, việc lạm dụng kiểm tra bài cũ đầu giờ gây rất nhiều áp lực cho học sinh và làm cho không khí giờ học sau đó kém phần sôi nổi. Điều đó có nghĩa là bài học sẽ không thành công. Nó cũng chỉ giống như việc giáo viên vào lớp và đi luôn vào bài mới mà thôi.
b. Đối với học sinh.  

Trong lớp học các em tiếp thu bài một cách thụ động, ỷ lại, lười làm việc, ngại và thậm chí không biết nói và trả lời, và học sinh còn rụt rè không tự tin và sợ mắc lỗi khi nói Tiếng Anh.

Ban đầu các em rất thích học, có hứng thú, sau đó bị giảm dần theo thời gian và độ khó của yêu cầu bài.

     
Một thực tế ta nhận thấy, kết quả sau 3 hoặc 4 năm học ngoại ngữ, có rất nhiều học sinh không sử dụng được vốn kiến thức ngoại ngữ đã học vào cuộc sống. Thậm chí có những em không nói chính xác được một từ đơn lẻ. 

4. CÁC GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
Trong quá trình dạy học, dự giờ, học hỏi kinh nghiệm, và nghiên cứu tài liệu sách vở, tôi đã để ý được rất nhiều dạng Games có thể phù hợp với từng bài cụ thể trong sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 3 và Tiếng Anh lớp 4. Từ đó, tôi đã mạnh dạn soạn một số tiết có phần Warm-up bằng các trò chơi thông dụng như Bingo, Slap the Board, Hangman, Word Square, Networks, Kim’s Game…Qua quá trình thực hiện, có thể thấy rõ ràng là không khí lớp học đã được warm up sôi nổi hơn nhiều, học sinh gác lại hẳn những dư âm của môn học trước đó và sẵn sàng vào bài mới trong môi trường mới – môi trường Tiếng Anh. Trong phạm vi này, tôi xin được trình bày kinh nghiệm tổ chức một số hoạt động dạy và học trong lớp để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh  trong việc kiểm tra bài( Warm up).
Dưới đây, tôi xin trình bày một số Games tôi thường sử dụng trong phần khởi động ở một số bài trong sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 3, lớp 4 . Mỗi phần sẽ có các bước thực hiện thông thường nói chung và các bước cụ thể khi thực hiện trong một bài dạy cụ thể. Phần trình bày chung về đặc điểm của Games tôi xin được trình bày bằng Tiếng Việt, còn phần cụ thể cho từng bài dạy tôi xin trình bày bằng Tiếng Anh
4.1. 
Slap the Board
a. Các bước thực hiện chung:
- Giáo viên viết một số từ Tiếng Anh lên bảng (có thể là từ mới hoặc từ cần luyện âm)
- Gọi hai nhóm lên bảng, mỗi nhóm từ năm đến sáu học sinh, yêu cầu hai nhóm đứng cách bảng một khoảng bằng nhau.
- Giáo viên đọc to từ Tiếng Anh bất kỳ trên bảng (hoặc từ Tiếng Việt tương ứng)

- Lần lượt học sinh ở hai nhóm chạy lên bảng, tìm và vỗ vào từ được đọc
- Đội nào có nhiều người vỗ được vào từ được gọi nhanh hơn sẽ là đội thắng cuộc
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Đây là ví dụ kiểm tra từ vựng bài Unit 5 :Can you swim?(L1- P 3,4,5)

[image: image11.png]


[image: image12.png]




b) Cụ thể cho từng bài dạy
 Unit 5: Can you swim? – Lesson 1 (P3,4,5) - Grade 4
	Teacher’s activities & content
	
Students’ activities

	 Warm up (5’)
· Have Ss play a game called Slap the board, 

· Write down some words about ability on the black board.They are: skip, skate, dance, sing, read, cook.
· Read aloud the words

· Introduce  some words about ability
· Introduce the new lesson
	· 2 teams of Students  from 2 sides go to the board

· Play the game

· Listen

· Listen and open the textbooks


 Unit 7: What do you like doing? – Lesson 2 ( P1-3) - Grade 4
	Teacher’s activities & contents
	Students’ activities

	Warm up (5’)

	· Write on the board some words about hobby
Listening to music , Playing chess, taking photos,watching TV

· Ask Ss to play the game Slap the Board:

· Control the game: read aloud the words

· Comment and introduce the new lesson


	· Look at the board

· 2 teams
· Play the game
· Listen to T’s comment and open their textbooks


 Unit 13:  Where’s my book? – Lesson 1( P3,4,5) - Grade 3
	Teacher’s activities & contents
	Students’ activities

	Warm – up (6’)

	· Have Ss play the game Slap the Board:

poster, bed, chair, picture, coat, ball
· Have Ss listen and repeat after Teacher reading words 
· Have Ss to go to the board and slap the word.
· Comment and introduce the lesson: talking about the things.
	· Listen to T’s instruction and play the game
· Listen and repeat

· Listen and open the textbooks.


4.2. Kim’s game

a) Các bước thực hiện chung

· Chia lớp ra thành các nhóm

· Cho học sinh xem  đồ vật, tranh vẽ, hoặc các từ trong một khoảng thời gian ngắn. Yêu cầu học sinh không được viết mà chỉ ghi nhớ.
· Cất các đồ vật, tranh vẽ, hoặc xóa từ đi.

· Gọi đại diện các nhóm lên bảng viết lại tên các đồ vật, tranh vẽ hoặc các từ vừa xem. Nhóm nào nhớ được nhiều nhất thì nhóm đó dành chiến thắng.
b) Cụ thể cho từng bài dạy

Unit 12: This is my house. Lesson 1(P4,5,6) - Grade 3
	Teacher’s activities & contents
	Students’ activities

	Warm – up (6’)

	Have Ss play the game called Kim’s Game. Explain the rule of the game
· Put some real things about rooms.
living room, kitchen, bathroom, bedroom, dinning room, garden.
· Put some pictures  on the table and give Ss 1 minute to see and remember
· Call  some students to find out what are disappeared
· Check the answers
· Announce the winners, comment and introduce the lesson: listening and writing about offering rooms.
	· Listen to T’s instruction 

· Look at  and try to remember

· Read the words

· Look and check
· Listen and open the textbooks


 Unit 8: What subjects do you have today?Lesson 1 (P-3,4,5) - Grade 4
	Teacher’s activities & contents
	Students’ activities

	Warm – up (7’)

	· Have sudents play a game called Kim’s Game. Explain the rule: T shows on the poster with pictures of subjects. The class will be divided into 5 groups; Ss will have to look at the poster  and try to remember all the names of these subjects. After 1 minute students have to point out.
·  The pictures are not shown, 5 members from 5 groups will go to the board and write as many words as you can remember  under time pressure. The group having more correct names will be the winners.

· Show the pictures again to check the answers

· Comment and introduce the new lesson
	· Look and remember

· Find the words about animals
· Some take turns to stand up and give remarks
· Listen to T’s comments


4.3. Hangman

a) Các bước thực hiện chung

	· Giáo viên gợi ý số chữ của từ cần đoán bằng số gạch ngắn trên bảng

VD:  C I N E M A
· Yêu cầu học sinh đoán các chữ có trong từ

· Nếu học sinh đoán sai giáo viên gạch một gạch (theo thứ tự trong hình vẽ)

· học sinh đoán sai 8 lần thì thua cuộc, giáo viên giải đáp từ
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Cứ theo như các bước thực hiện chung như trên thì trò này chưa có sự thi đua giữa các đội. Vì vậy, trong quá trình thực hiện, hầu hết các giáo viên có cải biến đi đôi chút để tăng phần hấp dẫn cho trò chơi. Ví dụ, giáo viên có thể chia lớp thành 2 đội và chuẩn bị 2 nhóm từ khác nhau cho 2 đội, đội nào có nhiều đáp án đúng hơn sẽ chiến thắng; hoặc có thể chia lớp thành 4 đội, cho các đội tự chọn từ và đố nhau (Đội 1 đố đội 2, đội 2 đố đội 3, đội 3 đố đội 4, và đội 4 đố đội 1). Để học sinh tự điều khiển cuộc chơi cũng là một phương pháp làm tăng tính chủ động cho học sinh, đồng thời giảm tải công việc trên lớp cho giáo viên.
b) Cụ thể cho từng bài dạy

 Unit 8: What subjects do you have today?Lesson2 (P4,5,6) - Grade 4
	Teacher’s activities & contents
	Students’ activities

	Warm – up (7’)

	· Have Ss play the game called HANGMAN

· Divide the class into 2 team, each will have to deal with 2 words in the topic  subjects, they are: maths, art, music, Vietnamese, Science.
· Explain the rule of the game: each team will take turns to guess what subjects is according the number of letters provided by Teacher, if after 8 times the letters are guessed without  finding out the name of the city, that team will be hanged! The team finding out the answers more quickly will be the winners

· Carry out the game

· Announce the winners, comment and introduce the new lesson: “In this lesson, we will listen  and write about  subjects”
	· Listen to the rule

· Play the game

· Listen and open textbooks




Unit 12: This is my house.Lesson 2 (P4-6) - Grade 3
	Teacher’s activities & contents
	Students’ activities

	Warm – up (7’)

	· Have Ss play the game called HANGMAN

· Divide the class into 2 teams, each will have to deal with 2 words in the topic rooms, they are: bedroom, livingroom, kitchen, bathroom, dining room.
· Explain the rule of the game: each team will take turns to guess the room according the number of letters provided by Teacher, if after 8 times the letters are guessed but the team cannot find out the name of the city, that team will be hanged! The team finding out the answers more quickly will be the winners

· Carry out the game

· Announce the winners, comment and introduce the new lesson: “In this lesson, we will listen and write about room”
	· Listen to the rule

2 teams
+ Tom

+ Jerry
_ Play the game
· Listen and open textbooks




4.4. Noughts and Crosses

a) Các bước thực hiện chung

· Kẻ 9 ô trên bảng, mỗi ô chứa 1 từ (hoặc một hình vẽ). VD

	nine
	art
	School

	poster
	taking photos
	                music

	circus
	swim
	IT


· Chia học sinh thành 2 nhóm, một nhóm là Noughts (0) và một nhóm là Crosses (X)

· Hai nhóm lần lượt chọn từ trong các ô và đặt câu với từ đó. VD. I like taking photos.
· Nhóm nào đặt được một câu đúng sẽ được một “0” hoặc một “X”

· Nhóm nào có ba “0” hoặc ba “X” trên một hang ngang, dọc, hoặc chéo sẽ thắng cuộc.

b) Cụ thể cho từng bài dạy
Unit 2: I’m from Japan. Lesson 2 ( P4,5,6)- Grade 4
	Teacher’s activities & contents
	Students’ activities

	 Warm up (8’)
· Warm the Ss up by having them play a game called Noughts and Crosses: divide the class into 2 groups: Noughts and Crosses

· Hang the poster below on the table

Japan
where

she

England

Malaysia
Vietnam

You

from

Akiko
· Ask Ss to choose word by word in the cells and make sentences with each word. A correct sentence gets one 0 or X. The group with 3 0 or X vertically, horizontally, or diagonally first will be the winner. The sentences must be grammatically correct and make sense.

· After finding out the winner, stop the activity and give feedback

· Introduce the new lesson
	· Each side will be a group

· Look at the poster

· The 2 groups take turns to choose word by word to make sentences

· Listen to T’s feedback

· Listen and open textbooks


        Phát triển và áp dụng
Noughts and Crosses có một hạn chế là có quá ít ô, từ đó dẫn đến việc có rất ít cơ hội để có một đội nào đó thắng cuộc. Do đó, khi áp dụng vào bài dạy của mình,tôi đã thay đổi trò chơi này và phát triển nó thành một dạng tương tự như một trò giải trí thông dụng của học sinh, đó là trò chơi cờ carô. Cụ thể các bước tiến hành như sau:

· Xác định mục tiêu, nội dung bài dạy để thiết kế câu hỏi phù hợp, cần chuẩn bị ít nhất 8 câu hỏi để đề phòng trường hợp hai đội không phân thắng bại nhanh.

· Phổ biến luật chơi cho học sinh: lớp chia thành 2 đội, giáo viên sẽ đọc yêu cầu của từng câu theo chủ đề bài học, đội nào có câu trả lời nhanh hơn sẽ được đi một noughts (0) hoặc một cross (X), đội nào có bốn (0) hoặc bốn (X) liền nhau mà không bị chặn đầu nào, hoặc có năm (0) hoặc (X) và bị chặn một đầu sẽ là đội thắng cuộc.
· Yêu cầu một học sinh lên bảng kẻ thật nhanh một khoảng các ô vuông để phục vụ trò chơi

· Mỗi đội cử một đại diện lên làm nhiệm vụ ghi điểm,

· Giáo viên lần lượt đọc các yêu cầu hoặc câu hỏi cho đến khi tìm ra được đội thắng cuộc

Dưới đây là một ví dụ minh họa cho trò chơi này. Đây  là một tiết ôn tập nhằm ôn lại từ vựng trong  chủ điểm mới học để học sinh. 
Review 1. Grade 4
· Aim: By the end of the lesson, Ss will have better vocabulary about the recent topics (Theme one: Me and My friends) and better understanding of some grammar points that they’ve learnt in some previous lessons and practice some grammar points

· Teaching aids: lesson plan and handouts, a set of words and their definitions
· Procedure:

A. WARM – UP (15’): this activity is aim to warm Ss up and help Ss practice listening skill, pronunciation, and necessary vocabulary:
	Have Ss play the game NOUGHTS AND CROSSES: T prepares a set of vocabulary related to the recent topics (New Friends new places, The date of birth, jobs) and ask Ss to guess what word Teacher is talking about. Ss are divided into 2 teams to play, the team having the correct answer will have turn to mark a nought (0) or a cross (x) as the rule.
	0

0

0

x

0

0

x

0

x

0

x




Materials:

· January:  The month is the first of the year (Tháng 1: tháng đầu tiên của năm)
· England: This country has a Clock called: Big Ben ( nước Anh: đất nước có tên gọi Big Ben)
· Kite:  Fly in the sky, beginning with the letter K ( cánh diều: bay trên bầu trời bát đầu bằng chữ cái K)
· Hat: this protect us from Sunny, rainy( mũ: thứ mà để che mưa, che nắng)
· School: Where students study ( trường học: nơi mà học sinh học tập)
· Birthday: the day you were born ( sinh nhật: ngày chúng ta sinh ra)
· doctor: Who treats and take care of the patients ( bác sĩ: là người chữa bệnh cho bệnh nhân) 
· Vietnamese:  nationality of people who were born and live in Vietnam( người Việt Nam: quốc tịch của người sinh ra và sống ở Việt Nam)
· Friend: Who study , play, share every thing with you …( bạn bè: người chúng ta cùng học tập, cùng chơi, cùng chia sẻ mọi điều....)
· Cinema: a place where we can see films, starting with letter C ( rạp chiếu phim: nơi mà chúng ta xem phim, bắt đầu bằng chữ cái C)
· Japan: Where Akiko live ( nước Nhật Bản: đất nước mà bạn Akiko sống)
· American: Nationality of Peter ( người Mĩ: quốc tịch của bạn Peter)
· Singer: Who performs the song ( ca sĩ: người biểu diễn các bài hát)
· Footballer: a person  who plays football ( cầu thủ: người chơi bóng)
· Gift:  Thing given on the birthday party ( quà : thứ mà chúng ta tặng ban nhan ngày sinh nhật)
-Birth place: Where you were born ( nơi chôn rau cắt rốn: nơi mà chúng ta sinh ra)

4.5. 
Bingo

a. Các bước thực hiện chung:
- Giáo viên viết một số từ Tiếng Anh hôm trước đã học lên bảng theo thứ tự và dễ đọc.

- Chia lớp thành các nhóm nhỏ. Học sinh chuẩn bị giấy và bút.
- Giáo viên sẽ đánh vần lần lượt chữ cái trong một từ bất kì cho đến khi có học sinh tìm ra được từ đó là gì.
- Nếu học sinh đoán được thì sẽ hô to Bingo.
- Giáo viên yêu cầu học sinh đó đánh vần lại lần lượt từng chữ cái giáo viên đã đọc. Mỗi từ đúng được 1 điểm.
- Nhóm nào nhiều điểm hơn là đội chiến thắng.
b) Cụ thể cho từng bài dạy
 Unit 11: This is my family. – Lesson 1 (P4,5,6) - Grade 3
	Teacher’s activities & content
	
Students’ activities

	 Warm up (5’)
· Have Ss play a game called Bingo.
· Write down some words about family on the black board.They are: brother, sister, father, mother, grandfather, grandmother.
· Spell the words
· The winner is the first to either get a line.
· Introduce the new lesson
	· 4 small groups
· Play the game

· Listen

· Listen and open the textbooks


 Unit 2: I’m from Japan. – Lesson 2 ( P4,5,6) - Grade 4
	Teacher’s activities & contents
	Students’ activities

	Warm up (5’)

	· Write on the board some words about country: Vietnam, Japan, England, America, Malaysia..
· Ask Ss to play the game Bingo
· Control the game: spell the letters
· Comment and introduce the new lesson.
	· Look at the board

· 5 small teams
· Play the game
· Listen to T’s comment and open their textbooks


Unit 2:  What’s your name? – Lesson 2( P4,5,6) - Grade 3
	Teacher’s activities & contents
	Students’ activities

	Warm – up (6’)

	· Have Ss play the game: Bingo
Peter, Linda, Mai, Quan, Tom, Tony
· Have Ss listen and write the words  after Teacher spell the letter.
· The winner is the first to either get a line.
· Comment and introduce the lesson: spell the names.
	· Listen to T’s instruction and play the game: small teams
· Listen and write.
· Listen and open the textbooks.


4.6. 
Passing game

a. Các bước thực hiện chung:
- Giáo viên chuẩn bị một vài tấm thẻ hình(flashcard) hoặc một số vật thật

- Phát cho các bạn đầu tiên trong mỗi dãy một tranh hoặc đồ vật.

- Giáo viên bật nhạc và yêu cầu học sinh chuyền tranh hoặc đồ vật. Giáo viên dừng nhạc, những bạn đang cầm tranh hoặc đồ vật sẽ đứng lên nói to tên đồ vật đó. Hoặc giáo viên có thể yêu cầu lớp hỏi to câu “What is it?”. Học sinh cầm tranh hoặc đồ vật đó sẽ phải trả lời theo tranh.
- Giáo viên kiểm tra đáp án và khen thưởng học sinh. 
- Giáo viên tiếp tục bật nhạc và chơi các lượt tiếp theo.
b) Cụ thể cho từng bài dạy
 Unit 8: This is my pen. – Lesson 2 (P4,5,6) - Grade 3
	Teacher’s activities & content
	
Students’ activities

	 Warm up (5’)
· Have Ss play a game: Passing game
· Give Ss the school things: pen, notebook, pencil case, rubber, ruler .
· Introduce the game.
· Play a song for kids. Ss move the thing and T pauses the music S holding the school thing has to say the word.

· T repeat the word in class
· Introduce the new lesson
	· whole class
· Play the game

· Listen

· Listen and open the textbooks


 Unit 10: What do you do at break time? – Lesson 1 ( P4,5,6) - Grade 3
	Teacher’s activities & contents
	Students’ activities

	Warm up (5’)

	· Give Ss the flashcards: basketball, football, chess, badminton.
· Ask Ss to play the game Passing game.
· Control the game and play a song for kids
· Ss move the flashcard and T pauses the music the S holding the flashcard has to say the word.
· Comment and introduce the new lesson.
	· Listen
· whole class
· Play the game
· Listen to T’s comment and open their textbooks


Unit 7:  What do you like doing? – Lesson 2( P4,5,6) - Grade 4
	Teacher’s activities & contents
	Students’ activities

	Warm – up (6’)

	Have Ss play the game: Passing game.
· Picture: Flying kite, watching TV, riding a bike, playing badmintion.
· Give Ss the picture and T plays a song for kids.
· Ss move the picture and T pauses the music the student holding the picture has to say the word.
· Comment and introduce the lesson
	Listen to T’s instruction and play the game.
· Listen and move
· Listen and open the textbooks.


5. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Nhờ áp dụng linh hoạt các trò chơi vào phần bài cho mỗi tiết học, tôi đã gây được hứng thú cho học  sinh ngay từ những phút đầu tiên của mỗi tiết học, làm cho các em cảm thấy hứng khởi, hồ hởi, lôi cuốn, tìm hiểu những vấn đề mới của môn học. Tôi đã tạo được những giờ học mà chơi, chơi mà học. Nhờ đó các em tự giác học thuộc từ mới cũng như mẫu câu để đến giờ học tới các em lại háo hức tham gia các trò chơi thông qua từ vựng và cấu trúc đã học, vì thế các em tiến bộ rất nhiều. 
  * Kết quả khảo sát :
	Lớp
	Trước khi áp dụng
	Sau khi áp dụng

	
	Điểm   9-10
	Điểm 7-8
	Điểm 5-6
	Điểm <5
	Điểm 9-10
	Điểm 7-8
	Điểm 5-6
	Điểm <5

	3A
	6
	16
	4
	
	10
	14
	2
	

	3B
	4
	12
	8
	
	11
	11
	2
	

	4A
	5
	18
	3
	
	12
	13
	1
	

	4B
	9
	13
	2
	
	13
	10
	1
	


Từ kết quả đạt được trên, so sánh với kết quả đầu năm tôi thấy chất lượng   học môn Tiếng Anh của các em học sinh được nâng lên rõ rệt, một số em học chưa tốt không còn thấy sợ khi học môn Tiếng Anh. Nhiều em đã vươn lên đạt kết quả cao trong học tập. Hơn thế nữa nhiều em có thể tự tin nói tiếng Anh bằng những câu đơn giản và không còn ngại nói như trước.
6. ĐIỀU KIỆN ĐỂ SÁNG KIẾN ĐƯỢC NHÂN RỘNG: 


Có đủ mỗi lớp một phòng học, có bàn ghế hai chỗ ngồi, bảng từ, nam châm, băng, đài, đồ dùng dạy học ...


Giáo viên có đủ SGK, SGV, tranh ảnh, bộ đồ dùng dạy Tiếng Anh và các tài liệu tham khảo.


Học sinh có đủ SGK, và các dụng cụ học tập khác
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                             KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. KẾT LUẬN

Qua quá trình áp dụng phương pháp dạy học mới vào giảng dạy bộ môn, cụ thể là áp dụng những trò chơi ngôn ngữ đã được các bậc tiền bối trong cùng lĩnh vực sáng tạo nên, tôi tự rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Cần luôn luôn coi trọng phần Warm-up, nếu như giáo viên soạn qua loa hoặc bỏ qua chắc chắn sẽ làm giảm chất lượng cả buổi học.
Trong quá trình áp dụng các trò chơi quen thuộc, cần có những biện pháp thay đổi hoặc cải biến phù hợp với từng bài học và với từng đối tượng học sinh để tránh nhàm chán. Một số trò chơi ngoài tác dụng warm up học sinh còn có thể giúp giáo viên kiểm tra bài cũ để nhận xét, đánh giá học sinh thường xuyên bằng cách đánh giá mức độ tham gia trong suốt giờ học

Cần chuẩn bị kĩ những phương án giải quyết tiếng cho những loại trò chơi có thể gây nhiều tiếng ồn. Nếu không, dù có thể cho học sinh trở thành trung tâm và chủ thể quá trình học nhưng giáo viên lại mất quyền kiểm soát giờ học.
Để áp dụng phương pháp dạy học mới vào mỗi tiết học trong chương trình Tiếng Anh Tiểu học. Trước tiên giáo viên phải biết phân loại các dạng bài xem chúng thuộc kiểu bài nào, và cần áp dụng phương pháp gì cho phù hợp, giáo viên phải biết phối hợp một cách linh hoạt trong việc áp dụng các bước, các hoạt động, các thủ thuật của phương pháp dạy học mới một cách hợp lí nhằm đạt được mục tiêu mà chúng ta đã đề ra trong từng tiết học. Ngoài ra mọi giải thích, hướng dẫn của  giáo viên phải đơn giản, rõ ràng, ngắn gọn và không gây nhầm lẫn. 
Tạo được nhiều cơ hội thực hành mang tính tích cực cho mọi học sinh. Cách thức tổ chức, chỉ dẫn và các câu hỏi của giáo viên phải thu hút được nhiều học sinh hưởng ứng. 

Khuyến khích học sinh có những sáng tạo khi luyện tập, vận dụng được nhiều kiến thức và kĩ năng khác nhau.

 Đối với học sinh: Muốn chủ động, sáng tạo trong học tập thì học sinh phải thật sự tự giác, tích cực trong việc chuẩn bị bài trong các hoạt động thảo luận nhóm, cặp hoặc làm việc cá nhân. Luôn khao khát mong muốn được bày tỏ ý kiến, và tôn trọng ý kiến của các bạn, chăm chỉ học từ mới nhiều hơn.  
Sau mỗi tiết dạy áp dụng các trò chơi ngôn ngữ trên lại có thêm một số kinh nghiệm mới được rút ra, nhưng trên đây là bài học kinh nghiệm chủ yếu mà tôi tích lũy được trong quá trình giảng dạy, xin được chia sẻ.

2. KHUYẾN NGHỊ
Rõ ràng không thể phủ nhận những ưu việt của việc sử dụng những trò chơi ngôn ngữ quen thuộc để khởi động cho học sinh vào bài mới, vì vậy mong rằng các thầy cô bộ môn ngày càng chú trọng hơn đến phần này để làm tăng tính tích cực chủ động cho học sinh trong việc học Tiếng Anh. Để làm tăng hiệu quả và phát huy tính tích cực những ưu điểm của những trò chơi này, tôi có một số kiến nghị như sau:

Đối với giáo viên: Trong các buổi sinh hoạt nhóm, giáo viên bộ môn Tiếng Anh trao đổi kinh nghiệm sử dụng trò chơi vào phần khởi động; ngoài ra có thể phân công nhiệm vụ cho từng thành viên soạn phần này trong từng bài cụ thể, sau đó chia sẻ với các thành viên khác trong nhóm để tăng hiệu quả phần soạn.
Một số trò chơi sử dụng trong môn Tiếng Anh cũng có tác dụng gần tương tự như khi áp dụng vào các bộ môn khác, không chỉ trong phần khởi động mà cả trong một số hoạt động trong phần nội dung chính của bài học. Vì vậy, nếu có thể mong thầy cô các bộ môn khác có thể tham khảo những trò chơi của bộ môn Tiếng Anh (đã được in thành sách ở rất nhiều tài liệu cho giáo viên Tiếng Anh) để xem xét và có những thay đổi phù hợp vào bộ môn của mình.

Đối với nhà trường: Nếu có thể, nhà trường giúp đỡ tổ chức một buổi ngoại khóa Tiếng Anh trong đó các phần có sử dụng tích cực những trò chơi ngôn ngữ phổ biến để học sinh dần quen với các hình thức này; từ đó các em có thể tự áp dụng các trò chơi này trong môi trường ngoài trường học.
Đối với Phòng giáo dục: Phòng thường xuyên tổ chức chuyên đề để các giáo viên có cơ hội gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
Ngoài những kiến nghị đối với từng đối tượng cụ thể ở trên, mong muốn sau cùng của người viết trong bài này là sẽ có một giáo viên mạnh dạn tiến hành một công trình nghiên cứu rộng hơn về việc sáng  tạo và áp dụng những trò chơi ngôn ngữ vào dạy và học Tiếng Anh. 
Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi về việc kiểm tra bài thông qua các trò chơi( Warm up). Với kinh nghiệm này tôi hi vọng rằng sẽ giúp cho học sinh nắm chắc được kiến thức, có thể sử dụng những kiến thức đã học vào trong giao tiếp hàng ngày và cảm thấy thích học Tiếng Anh. Đồng thời phần nào giúp được bản thân cũng như đồng nghiệp của mình có được phương pháp dạy học tốt hơn, đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội.
Để kinh nghiệm này có hiệu quả hơn tôi rất mong các đồng chí lãnh đạo cấp trên và các bạn đồng nghiệp cùng trao đổi để góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh ở Tiểu học trong giai đoạn đổi mới hiện nay. 

                        Tôi xin chân thành cảm ơn!
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Phương pháp dạy tiếng Anh trong trường Tiểu học.

 


 Nhà xuất bản Giáo dục.

2. Tạp chí giáo dục - Chuyên đề tiếng Anh Tiểu học 

3. Chuyên đề dạy tiếng Anh Tiểu học.

 


Nhà xuất bản Giáo dục.

4. Một số vấn đề cơ bản trong việc dạy và học tiếng Anh ở Tiểu học.




Nguyễn Quốc Tuấn - Nhà xuất bản Giáo dục.

5. Một số website Tiếng Anh trực tuyến: englishclub.com, onestopenglish.com, hocngoaingu.net, globaledu.com.vn, tienganh123.
MỤC LỤC

	Mục
	Nội dung
	Trang

	
	THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN
	

	
	TÓM TẮT SÁNG KIẾN
	3

	
	                   MÔ TẢ SÁNG KIẾN
	6

	1
	Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
	6

	2
	Cơ sở lý luận của vấn đề
	6

	3
	Thực trạng của vấn đề
	6

	3.1
	Thuận lợi
	7

	3.2
	Khó khăn
	7

	4
	Các giải pháp, biện pháp thực hiện
	8

	4.1
	Slap the board
	9

	4.2
	Kim’ s game
	11

	4.3
	Hangman
	12

	4.4
	Noughts and crosses
	14

	4.5
	Bingo
	17

	4.6
	Passing game
	19

	5
	Kết quả đạt được
	21

	6
	Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng
	21

	7
	Ảnh minh họa
	22

	
	KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
	24

	1
	Kết luận
	25

	2
	Khuyến nghị
	26

	
	TÀI LIỆU THAM KHẢO
	20


skate





sing





cook





swim





dance





skip





7





1





3





8





6





4





2





5





Slap the board





Kim’s game





Passing game





Bingo








2

